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Câu 1 (8,0 điểm)
Trong cuốn sách “Mình phải sống như biển rộng sông dài”, tác giả Xu (Raxu Nguyễn - Tác giả trẻ thuộc thế hệ 9x) có viết: 
“Điểm khác nhau cơ bản giữa tôi và bạn là: Bạn sống để được mọi người yêu thích, còn tôi sống để chính mình không phải hối hận sau này (dù có phải chống lại cả thế giới)”.
Còn bạn, bạn chọn cách sống nào?
Câu 2 (12,0 điểm)
Annie Ernaux (Chủ nhân giải thưởng Nobel văn học năm 2022) đã đưa ra lời khuyên dành cho lớp nhà văn trẻ: “Không cần cố viết hay, chỉ cần viết thành thật”.
Anh/Chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học, hãy làm sáng tỏ.

-----------------------------------Hết----------------------------------

(Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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Câu 1 (8,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	I. Yêu cầu về kĩ năng
- Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí rút ra từ ý kiến, biết vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận, đưa ra ý kiến riêng khi giải quyết vấn đề.
- Bài viết có bố cục mạch lạc; hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng; dẫn chứng thuyết phục; hành văn trong sáng, giàu cảm xúc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
II. Yêu cầu về kiến thức
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:
	8.0

	1
	Giải thích ý kiến
	1.5

	
	- Sống: khái niệm chỉ sự tồn tại có mục đích, có giá trị của con người. Sống khác với tồn tại, sống không chỉ là có mặt trong cuộc đời về mặt sinh học mà còn là sự sống có ý nghĩa về tinh thần. Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một cách sống riêng, không trùng lặp. 
- Sống để được mọi người yêu thích: Hướng đến cuộc sống cởi mở, hòa đồng với mọi người; trở thành một người tốt, luôn có những suy nghĩ và hành động tích cực, hòa nhã và nhất là luôn suy nghĩ cho người khác. 
- Sống để chính mình không phải hối hận sau này: Là sống cuộc đời như mình mong muốn, luôn cố gắng hoàn thiện và hướng bản thân đến những điều tốt đẹp; Tự chủ với tất cả những nhu cầu, dự định, đam mê và khát vọng cháy bỏng của bản thân mà không cần băn khoăn, suy tư quá nhiều về định kiến hay đánh giá của mọi người xung quanh. 
 Nghĩa khái quát của câu nói:  Tác giả Xu đã chỉ ra sự khác biệt trong cách sống của bản thân và mọi người và cũng là hai cách sống đối lập đang hiện hữu trong đời sống: Một là sống hết mình vì người khác để nhận lại thiện cảm và sự yêu thích từ xã hội; Hai là sống theo những gì bản thân mong muốn, thực hiện những điều bản thân khao khát để thời gian qua đi sẽ phải nuối tiếc hay hối hận.
 Sứ mệnh của con người là sống một cuộc đời ý nghĩa, vậy để cuộc đời mình trở nên ý nghĩa, không còn những trăn trở, nuối tiếc, bản thân chúng ta nên chọn cách sống như thế nào. 
	

	2
	Bàn luận, đánh giá vấn đề
	5.5

	
	*Phân tích
- Sự khác biệt giữa 2 cách sống nằm ở mục đích và sự ưu tiên trong cuộc sống. Một cách sống là ưu tiên mọi người, một bên ưu tiên chính bản thân mình. Quan tâm nhiều đến sự đánh giá của xã hội, mục đích của cách sống đầu tiên là làm sao để nhận được sự yêu thích, trân trọng từ mọi người; Ở cách sống thứ hai, gạt bỏ những định kiến và đánh giá từ người ngoài, làm sao để sống không phải nuối tiếc mới là điều cần thiết.
- Đều hướng đến mục tiêu tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời nhưng hai cách sống lại đưa đến những giá trị khác nhau:
+ Sống để được mọi người yêu thích, ta sẽ chứng minh và ghi dấu được bản thân vào số đông, được tập thể ghi nhận. Bản thân sẽ sống một cuộc sống rộng mở của những mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, mỗi người cũng chỉ được sống một lần, nếu cứ sống vì người khác, quan tâm đến sự đánh giá của người đời sẽ khiến ta quên mất chính mình ngay từ những nhu cầu tối thiểu. Sẵn sàng hi sinh vì người khác nhưng lại quên đi rằng không phải sự hi sinh nào cũng vĩ đại và cao cả.
+ Sống làm sao để bản thân không phải hối hận sẽ đáp ứng được tất cả những nhu cầu về vật chất, tinh thần và những khát vọng mãnh liệt của bản thân. Chỉ có dành thời gian, công sức và tâm huyết cho những mục tiêu và lý tưởng, giúp bản thân ngày càng hoàn thiện và tốt đẹp, ta mới không nuối tiếc vì thời gian đã qua. Nhưng nếu chỉ biết đến mục tiêu và khát khao của bản thân, con người sẽ dễ rơi vào lối sống ích kỉ, cá nhân, thiếu tính tập thể. Sống cuộc đời như mình mong muốn. 
* Đánh giá và bàn luận
- Đối lập giữa hai cách sống đang hiện hữu trong đời sống, tác giả Xu buộc người đọc phải suy ngẫm nhiều hơn về cách sống của chính mình, về mục đích sống và giá trị sống mà bản thân đã đạt được. Đồng thời thúc giục mỗi cá nhân, nhất là những người trẻ phải tìm được cách sống đúng đắn, phù hợp cho riêng mình. 
- Nhìn nhận một cách khách quan, dốc hết tinh thần, sức lực và vật chất chỉ để nhận lại được sự tán thưởng, mến mộ từ xã hội không phải là cách sống hoàn toàn tích cực, bởi bản thân đã vô tình lãng phí thời gian khi cố làm vừa lòng tất cả mọi người.
-  Sống cuộc đời như mình mong muốn để không phải hối hận về sau, kể cả có phải chống lại cả thế giới là cách sống không phải ai cũng thực hiện được nếu không đủ tự tin và bản lĩnh. Thông thường, định kiến xã hội và tư tưởng vì tập thể luôn kìm nén con người cá nhân, khiến ta phải bỏ qua những khao khát của chính mình.
- Ở một phương diện nào đó, hai cách sống này đối lập nhưng không hẳn mâu thuẫn. Sống làm sao để bản thân không phải hối hận là cách sống trọn vẹn cả cho mình và cho mọi người. Một người nhận thức được cuộc đời đáng quý, họ sẽ không chỉ sống cho riêng mình mà họ cũng luôn sẵn sàng bồi đắp các mối quan hệ xã hội, cũng sẵn sàng sẻ chia vì người khác. Những cá nhân vừa biết nuôi dưỡng, hoàn thiện bản thân vừa biết quan tâm, bồi đắp các mối quan hệ vẫn luôn nhận được sự yêu thích từ mọi người.
- Cách sống đúng đắn nhất là sống bằng tất cả nhiệt huyết và sự chân thành của mình, làm những gì mình muốn, sống cuộc đời như mình mong muốn và không quên hết lòng vì mọi người xung quanh để nhận về sự thanh thản cho tâm hồn.
(HS có thể phân tích kết hợp cùng bình luận. Đi cùng những lí lẽ, HS lấy dẫn chứng phù hợp để chứng minh).
	

	3
	Bài học nhận thức và hành động
	1.0

	
	- Nhận thức sự trân quý của cuộc sống, chúng ta phải sống sao cho không uổng phí thời gian mà cuộc đời ban tặng. 
- Lựa chọn lối sống tích cực là bước đầu tiên để tìm thấy những mục đích tốt đẹp trong cuộc sống. Tôn trọng lối sống của bản thân nhưng cũng đừng để bản thân trở thành kẻ khuôn mẫu, giáo điều. Cuộc sống muôn hình nghìn vẻ, chúng ta phải biết sống linh hoạt để có thể thích ứng với mọi tình huống và hòa đồng với mọi môi trường.
- Liên hệ với cách sống của người trẻ hiện nay; Định hướng lối sống phù hợp: sống tốt với chính mình, vui vẻ, trọn vẹn với những giá trị tốt đẹp của bản thân; Song song với đó là sống tốt với mọi người, sống tích cực, ý nghĩa với cuộc đời thì chắc chắn hạnh phúc sẽ tự tìm đến.
	





Câu 2 (12,0 điểm)
a. Về kĩ năng
- Biết cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề lí luận văn học, bố cục rõ ràng, vận dụng tốt các thao tác lập luận.
- Biết cách chọn và phân tích dẫn chứng một cách xác đáng để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.
- Bài viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Về kiến thức
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	Giới thiệu được vấn đề nghị luận: Sự thành thật trong sáng tác văn học.
	1,0

	2
	Giải thích ý kiến.
	2,0

	
	- “Thành thật”: thể hiện đúng với suy nghĩ, nhìn nhận, tình cảm trước hiện thực cuộc sống. Nhờ đó, cuộc sống hiện lên chân thực, sinh động qua từng trang viết.
- Ý nghĩa: Thành thật trong sáng tác như là cách để nhà văn là mình, là tiêu chuẩn đánh giá giá trị của tác phẩm văn chương.
	

	3
	Bàn luận về ý kiến
	3,0

	
	- Văn học là một hình thái ý thức xã hội, có cội nguồn là đời sống, là sự phản ánh của đời sống. Mượn chất liệu từ thực tại, văn học, bản thân nó đã là sự chân thật. 
- Trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật, viết thật, phản ánh sự thật, bộc lộ những cung bậc cảm xúc và gửi gắm những tư tưởng một cách thành thật không chỉ là sự đòi hỏi của văn học mà còn là lương tâm của người cầm bút, là trách nhiệm của người nghệ sỹ.
- Thành thật mang vẻ đẹp, sự hấp dẫn riêng, ẩn chứa sức mạnh lớn lao.
- Sự thành thật mang đến cho nhà văn cái nhìn tỉnh táo và sắc bén, giúp người nghệ sỹ đi vào các mặt bề bộn, phức tạp của đời sống, từ quá khứ đến hiện tại. Nhờ đó, bức tranh hiện thực bỗng trở nên lung linh, đa sắc, không chỉ được soi chiếu từ nhiều khía cạnh mà còn được đặt dưới sự phán xét của các quan điểm không chỉ khác nhau, mà còn trái ngược nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nói hết được sự thật bởi sự thật không phải là cái gì dễ thấy, dễ nhìn. Cái nhìn trước hiện thực góp phần quan trọng vào việc thể hiện tầm và tâm của nhà văn.
- Bản thân sự thành thật không chỉ có sức hấp dẫn với nhà văn mà còn có sức hút với chính cả người đọc. Tìm đến văn chương, người đọc như tìm về tiếng nói chân thành nhất, đẹp đẽ nhất của cảm xúc con người. Sự thành thật trong sáng tác mang sức mạnh cứu rỗi con người.
- Thành thật nhưng phải hay, được chứa đựng trong những hình thức thể hiện sáng tạo, độc đáo… của tài năng và trí tưởng tượng của nhà văn.
	

	4
	Chọn một vài tác phẩm và phân tích để làm sáng tỏ vấn đề.
	5,0

	
	Yêu cầu thí sinh chọn dẫn chứng  phù hợp và phân tích để làm rõ các phương diện sau đây:
- Những hình tượng nghệ thuật được khắc họa bằng sự hiểu biết, tình cảm thôi thúc mãnh liệt, thể hiện sự tài hoa của người nghệ sĩ và đạt đến độ độc đáo.
- Sự hiểu biết của tác giả về hiện thực.
- Những cung bậc tình cảm và tư tưởng của người cầm bút.
	





	5
	Đánh giá, mở rộng
	1,0

	
	- Người nghệ sĩ cần phải tích cực dấn thân, sống sâu sắc với cuộc đời, phải có bản lĩnh để viết về sự thật.
- Người đọc: Cảm nhận về hiện thực, thông điệp tinh thần trong tác phẩm văn chương, tìm hiểu một tác phẩm là tiếp xúc với một con người, hiểu thêm một nhân cách.
	



* Lưu ý: 
	Giám khảo nắm  yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh. Cần khuyến khích những bài viết có chất văn, có những suy nghĩ sáng tạo.
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